
ĐÁP ÁN NHẬT 3 

I. KANJI (1.5X20 = 30 ĐIỂM) 

1 A 11 D 
2 D 12 D 
3 B 13 B 
4 A 14 D 
5 C 15 B 
6 D 16 A 
7 C 17 D 
8 B 18 B 
9 A 19 C 

10 D 20 C 
II. ĐIỀN TRỢ TỪ (1X10 =10) 

1. へ/ の（を）/に            2.の/の/に      3.を       4. から/ が/ も 

III. CHIA ĐỘNG TỪ(2X10 =20) 

1.して 

2.みて	  

3.よび 

4.よんで 

5.のみ 

6.のみ 

7.おいて 

8.おいて 

9.みて 

10.して

IV. DỊCH SANG TIẾNG VIỆT (3X5=15) 

1. Sau khi xuống xe buýt tôi đi bộ đến nhà Tanaka. 

2. Đã đi đến sân bay đón mẹ. 

3. Ngày mai đi mua sắm với toi nhé. 
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4. Từ nhà bạn đến trường đi như thế nào/ bằng cách nào? 

5. Vui lòng tháo giày ở đây. 

V. DỊCH SANG TIẾNG NHẬT (3X5=15) 

1. 今、おおきくて、ひろいうちがほしいです。 

2.きのう、どこへいきましたか。友達にあって食事にいって、それから、いっしょうに映画を
見にいきました。 

3.こわい犬ですから、はいってはいけません  / はいらないでください。 

4.わたしのしゅみは本をよむこととおんがくをきくことです。 

5.このかみになまえとじゅうしょをかいてください。 

VI TRẢ LỜI CÂU HỎI (10) àサンタクロース（Santa Claus）です。 

 

 


